
STT Loại xe
Giá mua tối đa/xe

(triệu đồng)
Ghi chú

1 Xe ô tô tải dưới 3,5 tấn 350

2 Xe ô tô tải từ 3,5 tấn trở lên 710

3 Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi 2.100

4

Xe ô tô có kết cấu đặc biệt, xe ô 

tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc 

xe ô tô được gắn biển hiệu nhận 

biết theo quy định của pháp luật

Căn cứ theo giá 

bán xe trên thị 

trường tại thời 

điểm mua sắm

Giá mua xe ô tô trong tiêu chuẩn, định mức là giá 

mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy 

định của pháp luật, sau khi trừ đi các khoản chiết 

khấu, giảm giá (nếu có); chưa bao gồm: lệ phí trước 

bạ; lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông; 

phí bảo hiểm; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ 

giới, xe máy chuyên dùng; phí bảo trì đường bộ liên 

quan đến việc sử dụng xe. 
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